
DANH SÁCH 

Tổ chuyên môn và tổ Văn phòng. Năm học 2025 – 2026 
 

STT Họ và tên 
Chức vụ - nhiệm vụ 

được phân công 

1. Tổ chuyên môn (Nhà trẻ 25-36 tháng tuổi) 

1 Trần Thị Thu 
Giảng dạy nhóm NT 25-36Th(1)  

- Tổ trưởng 

2 Phạm Thị Kim Chi  

3 Trương Thị Hồng Vân 
Giảng dạy nhóm NT 25-36Th(2) 

 

4 Lưu Thị Cẩm Hường  

5 Lê Thị Quỳnh Quyên 
Giảng dạy nhóm NT 25-36Th(3) 

 

6 Nguyễn Khoa Trúc Tiên  

7 Võ Thị Kiều Oanh Giáo viên không phụ trách chính - Tổ phó 

 Phạm Thị Linh Thảo Phó hiệu trưởng- Sinh hoạt CM  

2. Tổ chuyên môn (MG 3-4 tuổi)  

1 Nguyễn Thị Thái Ngân Giảng dạy lớp MG 3-4T (1)  

2 Nguyễn Vũ Ngọc Phượng  

3 Lê Thị Trinh Giảng dạy lớp MG 3-4 T (2) - Tổ trưởng 

4 Nguyễn Thị Mỹ Uyên  

5 Đoàn Thị Kim Dung Giảng dạy lớp MG 3-4 T (3) - Tổ phó 

6 Cao Thị Mỹ Danh  

7 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Giáo viên không phụ trách chính  

 Phạm Thị Linh Thảo Phó hiệu trưởng- Sinh hoạt CM  

3. Tổ chuyên môn (MG 4-5 tuổi)  

1 Trương Thị Trà Giang Giảng dạy lớp MG 4-5T (1)  

2 Phạm Thị Kiều  

3 Nguyễn Thị Thanh Nga Giảng dạy lớp MG 4-5T (2)  

4 Trương Thị Kim Yến  

5 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Giảng dạy lớp MG 4-5T (3)  - Tổ phó 

6 Hồ Thị Diệu Hiền  

7 Lê Thị Hảo Giảng dạy lớp MG 4-5T (4)  

8 Lâm Thái Quỳnh Như  

9 Ngô Thị Trúc Phương Giáo viên không phụ trách chính - Tổ trưởng 

 Phan Thị Hồng Huế Phó hiệu trưởng- Sinh hoạt CM  

4. Tổ chuyên môn (MG 5-6 tuổi)  

1 Hồ Thị Bích Ngọc Giảng dạy lớp MG 5-6T (1) - Tổ trưởng 

2 Phạm Thị Hồng Phượng  

3 Lê Thị Ngọc Trâm Giảng dạy lớp MG 5-6T (2)  

4 Nguyễn Thị Trúc Mai  

5 Lữ Thị Kim Ngân Giảng dạy lớp MG 5-6T (3)  - Tổ phó 

6 Nguyễn Thị Ngọc Bích  

7 Đoàn Huỳnh Mai Phương Giáo viên không phụ trách chính  

 Phan Thị Như Uyên Hiệu trưởng- Sinh hoạt CM  

5. Tổ Nuôi dưỡng  

1 Nguyễn Thị Kim Hồng Nhân viên nấu ăn  -Tổ trưởng 

2 Trần Thị Hương Thảo Nhân viên nấu ăn  - Tổ phó 

3 Nguyễn Thị Ngọc Quý Nhân viên nấu ăn  

4 Bùi Thị Linh Nhân viên nấu ăn  



5 Nguyễn Thị Hồng Nhân viên nấu ăn  

6 Võ Thị Xuân Hương Nhân viên nấu ăn  

7 Nguyễn Thị Kim Oanh Nhân viên nấu ăn  

8 Phạm Thị Thủy Nhân viên nấu ăn  

6. Tổ Văn phòng  

1 Phạm Thị Ngà Nhân viên kế toán -Tổ trưởng  

2 Hồ Ngọc Trung Nhân viên bảo vệ  

3 Đoàn Thị Kim Dung Kiêm nhân viên Y tế  

(Danh sách có 06 tổ và 43 thành viên) 
 


